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PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Quan hệ xã hội chính trong xã hội phong kiến ở Tây Âu chủ yếu là quan hệ giữa: 

  Lãnh chúa và nông nô.   

Câu 2: Chuyến đi của nhà thám hiểm nào đã kết nối tất cả các châu lục lại với nhau? 

 Ma-gien-lăng (Magellan).    

Câu 3: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh ở Tây Âu đã dẫn đến sự hình thành của hai giai cấp mới là: 

 tư sản và vô sản.   

Câu 4: Từ thế kỉ XVI, trong các thành thị Tây Âu, tổ chức phường hội dần được thay thế bằng các: 

  công trường thủ công. 

Câu 5: Đỉnh cao của nghệ thuật Phục hung, gắn liền với tên tuổi của hai danh họa nổi tiếng nào? 

 Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ.   

Câu 6: Ai là người đã đưa ra thuyết “Nhật tân” (Mặt trời là trung tâm vũ trụ)? 

 Cô-péc-ních.   

Câu 7: Phong trào cải cách tôn giáo đã dẫn đén việc Ki-tô giáo bị chia thành hai giáo phái nào? 

 Thiên Chúa giáo và đạo Tin Lành. 

Câu 8: Sự kiện nào đã làm bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu cuối thời kì trung đại? 

 Giáo hội cho phép tự do buôn bán “thẻ miễn tội” (năm 1517). 

Câu 9: Em hãy trả lời các câu hỏi sau: 

 1. Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là gì? (Nho giáo). 

 2. Quần thể kiến trúc cung điện lớn và đẹp nhất Trung Quốc là công trình kiến trúc nào? (Tử cấm thành). 

 3. Thể loại văn học nào được coi là đỉnh cao nhất của thơ ca Trung Quốc thời phong kiến? (Thơ Đường). 

 4. Ở Trung Quốc, thể loại văn học tiểu thuyết chương hội phát triển đến đỉnh cao dưới thời kì nào? (Thời 

Minh – Thanh). 

 5. Lãnh thổ của Ấn Độ hiện nay thuộc khu nào? (Nam Á). 

 6. Năm 320, Ấn Độ được thống nhất lại thời kì nào? (Vương triều Gúp-ta). 

 7. Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập bởi những Hồi giáo gốc… (Thổ Nhĩ Kỳ). 

 8. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Ấn Độ dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li là ngành nào? (Nông 

nghiệp). 

Câu 10. Dân số châu Âu tăng chủ yếu do: 

nhập cư.       

Câu 11. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm: 

mức độ đô thị hóa cao.     

Câu 12. Mật độ sông ngòi của châu Âu như thế nào? 

Dày đặc. 

Câu 13. Địa hình đồng bằng ở châu Âu phân bố chủ yếu ở đâu? 

Phía đông và trung tâm.    

Câu 14. Địa hình châu Âu được chia làm mấy khu vực chính? 

2 khu vực.      

Câu 15. Nguyên nhân nào làm cho môi trường nước ở châu Âu bị ô nhiễm nặng? 

Khai thác nguồn nước quá mức, nước thải, các hóa chất. 

Câu 16. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt và sản xuất ở châu Âu: 

nước sông và nước ngầm. 

Câu 17. Quy mô dân số châu Âu hiện nay có đặc điểm: 

 tăng chậm.      

Câu 18. Em hãy xác định các ý Đúng (Đ) hoặc Sai (S) về châu Á ở cuối các câu dưới đây. 

a. Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn, bao gồm Ki-tô giáo, Hồi giáo. Đúng 

b. Châu Á đứng đầu thế giới về số lượng các đô thị có quy mô dân số lớn. Đúng 

c. Sông Hằng là con sông dài nhất châu Á. Sai 

d. Cơ cấu dân số theo giới của các nước châu Á thường có tỉ lệ nam cao hơn nữ. Đúng 



Câu 19. Em hãy xác định các ý Đúng (Đ) hoặc Sai (S) về châu Á ở cuối các câu dưới đây. 

a. Địa hình núi châu Á theo hai hướng chính: đông - tây hoặc gần đông - tây, bắc nam hoặc gần bắc - nam. Đúng 

b. Càng gần về phía biển, địa hình châu Á cao dần. Sai 

c. Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu trên thế giới và phân hoá đa dạng thành nhiều kiểu khí hậu. Đúng 

d. Châu Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Đúng 

PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: Đặc điểm nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa của Trung Quốc? 

- Có phong cách nghệ thuật độc đáo cả về kiến trúc, điêu khắc, hội họa 

- Về kiến trúc có ba loại hình: kiến trúc cung điện, kiến trúc tôn giáo, kiến trúc lăng tẩm 

- Nghệ thuật điêu khắc phong phú về đề tài và chất liệu. Nghệ thuật hội họa nổi tiếng là tranh thủy mặc. 

Câu 2. Em hãy chứng minh dân cư châu Á phân bố không đồng đều? 

- Dân cư châu Á phân bố không đồng đều giữa các quốc gia và khu vực do ảnh hưởng của điều kiện tự 

nhiên, kinh tế và xã hội khác nhau. 

- Các khu vực đông dân cư: Đông Á, Nam Á, đây là các vùng đồng bằng lớn, khí hậu ôn hòa, thuận lợi 

cho nông nghiệp và sinh hoạt. 

- Các khu vực thưa dân cư: Bắc Á, Trung Á do khí hậu khắc nghiệt, địa hình núi cao hoặc sa mạc rộng 

lớn.   

Câu 3: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi: 

a. Xã hội Ấn Độ thời Gúp-ta thể hiện như thế nào qua miêu tả của nhà sư Pháp Hiền?  

+ Người dân Ấn Độ họ sống rất tự do, họ được làm mọi thứ mà không bị lệ thuộc vào ai. 

+ Tất cả mọi người làm việc đều được trả công, nhà vua không sử dụng những hình phạt thể xác để trừng phạt, 

người dân sống rất ôn hòa. 

+ Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn tồn tại chế độ phân biệt đẳng cấp, những người được gọi là chan-đa-la-xơ là 

những người thuộc tầng lớp thấp, họ phải làm những công việc ô uế và họ phải sống tách biệt với mọi người. 

b. Theo em, hiện nay chế độ phân biệt đẳng cấp còn tồn tại ở Ấn Độ hay không ? 

- Sự phân biệt đối xử tiêu cực trên cơ sở đẳng cấp đã bị luật pháp cấm và được ghi trong hiến pháp Ấn Độ, tuy 

nhiên sự phân biệt đẳng cấp vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ. 

Câu 4: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi: 

a. Em hãy cho biết các thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời Gúp-ta? 

- Tôn giáo: Hin-đu giáo, Phật giáo, trong đó Hin-đu giáo là tôn giáo chính 

- Văn học: thơ chữ Phạn đạt nhiều thành tựu, Ka-li-da-sa là nhà văn xuất sắc của thời kỳ này. 

- Y học: biết phẫu thuật, khử trùng vết thương, biết làm vắc-xin 

b. Trong các thành tựu văn hóa trên, thành tựu trong lĩnh vực nào còn ảnh hưởng tới ngày nay? 

-Thành tựu còn ảnh hưởng đến ngày nay là y học chế tạo vắc xin( là cơ sở cho nền y học hiện nay), văn học(tác 

phẩm Sơ-kun-tơ-la của nhà văn Ka-li-da-sa hiện nay vẫn được trình diễn). 

Câu 5: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi: 

Câu 6: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚC CÁC EM THI TỐT! 

 


